Trường THPT Tây Hồ

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HKII HÓA 11 

NĂM HỌC: 2020-2021
A. Nội dung ôn tập: Ankin, hiđrocacbon thơm, ancol, phenol, anđehit.
B. Cấu trúc đè thi: Trắc nghiệm 30 Câu ( 10 ĐIỂM)
I. Lý Thuyết 20 CÂU  
 
II. Bài tập định lượng 10 CÂU 
	Chủ đề
	Nhận biết


	Thông hiểu
	Vận dụng  
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	LT
	BT
	LT
	BT
	LT
	BT
	LT
	BT
	

	ANKIN-5câu

3LT-2BT


	Đặc điểm cấu tạo, CT chung, đồng đẳng- đp, danh pháp
	1 câu
	
	
	
	
	
	
	
	1 câu

	
	Tính chất hóa học và điều chế
	
	
	1 câu
	
	1 câu
	
	
	
	2 câu

	
	Bài toán về ankin

- Phản ứng thế

- Phản ứng đốt cháy

- Phản ứng cộng Brom
	
	
	
	
	
	2 câu
	
	
	2câu

	HIĐROCACBON THƠM

4Câu LT
	Đặc điểm cấu tạo, CT chung, đồng đẳng- đồng phân, danh pháp
	1 câu
	
	
	
	
	
	
	
	1 câu

	
	Tính chất hóa học và điều chế
	1 câu
	
	2 câu
	
	
	
	
	
	3câu

	ANCOL

11câu  6LT-5BT
	Đặc điểm cấu tạo, CT chung, đồng đẳng- đồng phân, danh pháp
	2 câu
	
	1 câu
	
	
	
	
	
	3câu

	
	Tính chất hóa học và điều chế
	2 câu 
	
	
	
	1 câu
	
	
	
	3 câu

	
	Bài toán về ancol

- Phản ứng với kim loại kiềm

- Phản ứng đốt cháy 

- Điều chế ancol
	
	
	
	1 câu
	
	2 câu
	
	2 câu
	5 câu

	PHENOL 4Câu: 

LT-1BT
	Đặc điểm cấu tạo, CT chung, đồng đẳng- đp, danh pháp
	1 câu
	
	
	
	
	
	
	
	1 câu

	
	Tính chất hóa học và điều chế
	1 câu
	
	1 câu
	
	
	
	
	
	2 câu

	
	Bài toán về phenol

- Phản ứng với kim loại kiềm

- Phản ứng thế Brom
	
	
	
	1 câu
	
	
	
	
	1 câu

	ANĐEHIT

6Câu :

 3LT-1BT
	Đặc điểm cấu tạo, CT chung, đồng đẳng- đp, danh pháp
	1 câu
	
	1 câu
	
	
	
	
	
	2 câu

	
	Tính chất hóa học và điều chế
	1 câu
	
	1 câu
	
	
	
	
	
	2 câu

	
	Bài toán về anđehit

- Phản ứng tráng bạc
	
	
	
	
	
	1 câu
	
	1 câu
	2 câu

	TỔNG
	
	11câu
	
	7 câu
	2 câu
	2câu
	5 câu
	
	3 câu
	30 câu


ĐỀ MINH HỌA KIỂM TRA HK II NĂM HỌC 2020-2021

MÔN HÓA HỌC – LỚP 11

I. Phần 1: Lý thuyết 20 câu
1. LT ANKIN : 3 Câu (1-3) 3LT 1BT

Câu 1: Công thức tổng quát của ankin là

A. CnH2n+2 (n (1)
B. CnH2n -6( n ( 6)
C. CnH2n (n ( 2)
D. CnH2n-2 (n ( 2)

Câu 2: Cho phản ứng :   C2H2   +     H2O    
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   X .       X là chất nào dưới đây   

     A. CH2=CHOH.
         B. CH3CHO.
          C. CH3COOH.

 D. C2H5OH. 

Câu 3: Cho propin tác dụng H2 có dư (xt Ni, t​​0 ) thu được sản phẩm có công thức là

A. CH2 = CH2.
B. CH3-CH2 -CH3
C. CH3 -  CH3
D. CH2  = CH- CH3
2. LT Hidrocacbon thơm : 4 Câu (4 -7) 

Câu 4: Số đông phân cấu tạo có chứa vòng benzen của C8H10 là 

A. 2

    
B. 3.          

C. 4.
    

 D. 1

Câu 5: Phản ứng nào sau đây không xảy ra?

A. Benzen + Cl2 (as).             



B. Benzen + H2 (Ni, p, to).     

C. Benzen + Br2 (dd).  




D. Benzen + HNO3 (đ) /H2SO4 (đ).

Câu 6: Để phân biệt benzen, toluen ta dùng thuốc thử nào sau đây?

A. dung dịch brom
B. Br2 (xúc tác Fe).         
C. KMnO4 (dd).    
D. NaOH (dd).

Câu 7: Cho dãy biến hóa sau: 3C2H2 
[image: image2.wmf]¾

¾

¾

®

¾

C

C

0

600

,

 X 
[image: image3.wmf]2

,

BrFe

¾¾¾®

Brom benzen. Chất X trong dãy biến hóa là:


A. Benzen.
B. Stiren
C. Phenol.
D. Toluen.

Câu 7: 

3. LT ANCOL : 6 Câu (8-13)

Câu 8: Trong các chất dưới đây, chất nào là ancol no, đơn chức, mạch hở


A. C6H5OH
B. CH3COOH
C. C2H5OH
D. CH3CH2OCH3
Câu 9: Có bao nhiêu đồng phân ancol có công thức phân tử C3H8O là 

A. 1.
B. 3.
C. 2.
D. 4.
Câu 10: Chất không phản ứng với C2H5OH là

A. C2H5OH
B. CuO
C. Na
D. NaOH
Câu 11: Khi đun nóng ancol etylic với H2SO4 đặc ở 1700C thì sẽ tạo ra sản phẩm chính là 

 
A. C2H5OC2H5.             B. C2H4.                              C. CH3CHO.                  D. CH3COOH.

Câu 12: Ancol no đơn chức tác dụng được với CuO tạo anđehit là

    A. ancol bậc 2.
               B. ancol bậc 3.



    C. ancol bậc 1.
               D. ancol bậc 1 và ancol bậc 2.

Câu 13: Điều khẳng định không đúng ?
 
A. Đun nóng ancol metylic với axit H2SO4 đặc ở 170oC không thu được anken.
B.  Đun nóng hỗn hợp ancol metylic và ancol etylic với axit H2SO4 đặc ở 140oC thu được ba ete.
 
C. Phenol tác dụng với dung dịch nước brom tạo kết tủa trắng.
 
D. Tất cả các ancol no đa chức đều hòa tan được Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh 
4. LT PHENOL : 3Câu (14-16) 

Câu 14: Ứng với CTPT C7H8O có bao nhiêu hợp chất phenol

A. 2


       B. 4


C. 3


D. 1

Câu 15: Ảnh hưởng của nhóm -OH đến gốc C6H5- trong phân tử phenol thể hiện qua phản ứng giữa phenol với

A. dung dịch NaOH.
B. Na kim loại.
C. nước Br2.
D. H2 (Ni, nung nóng).
Câu 16. Cho Phenol ( C6H5OH) tác dụng lần lượt với từng chất: Na, dd KOH, dd HCl, dd Br2, dd NaCl. Số chất phản ứng là

      A. 2


       B. 4


C. 3


D. 5

5. LT ANDEHIT : 4Câu (17-20)

Câu 17: Axetanđehit có công thức cấu tạo là

A. CH3-CH=O
B. H-CH=O
C. C2H5-CH=O
D. CH3-CO-CH3
Câu 18: CH3CHO phản ứng với những chất nào?

A. H2, CuO, H2O                                 B. dung dịch Br2, Na             

C. Na, O2, dung dịch Cu(OH)2 
 D. H2, dung dịch AgNO3/NH3
Câu 19: Chất nào sau đây không điều được CH3CHO trực tiếp bằng 1 phản ứng

A. C2H5OH

B. C2H4.


C. C2H6.

   D. C2H2 

Câu 20:  Fomalin hay fomon được dùng để ngâm xác động vật, thuộc da, tẩy uế, diệt trùng,… Fomalin là


A. dung dịch rất loãng của anđehit fomic.


B. dung dịch axetanđehit khoảng 40%.


C. dung dịch 37 – 40% fomanđehit trong nước.


D. tên gọi của H–CH=O.

II .  Phần 2: Bài tập định lượng: 10 câu
1. ANKIN : 2 câu BT: Câu (21-22)  

Câu 21: Cho 8,96 lít (đktc)  hỗn hợp gồm etan và axetilen vào dung dịch Brom dư, thấy bình brom tăng 7,8 gam. Phần trăm thể tích etan trong hỗn hợp là 

A. 25%

  B. 75%.                 C. 40%.               D. 60%


Câu 22: Cho 6,72 lít khí Axetilen (đktc) phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được  gam kết tủa. Giá trị của m là


A. 24,0.
B. 36,0.
    C. 48,0.
    D. 72,0.

2. Hidrocacbon thơm : 0 BT

3. ANCOL : 5 Câu BT (23-27) 

Câu 23: Cho 12,4 gam hỗn hợp hai ancol no, đơn chức, mạch hở là đồng đẳng liên tiếp tác dụng với Na dư ; thấy thoát ra 3,36 lít khí hiđro (ở đktc). Công thức của hai ancol là

A. CH3OH, C2H5OH.
B. C2H5OH, C3H7OH.
C. C3H7OH, C4H9OH.
D. C4H9OH, C5H11OH.
Câu 24: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol một ancol no, đơn chức, mạch hở X thu được 14,4 gam H2O. Công thức của X là

A. CH3OH
B. C2H5OH
C. C3H7OH.
D. C4H9OH

Câu 25: Lên men hoàn toàn m gam glucozơ thành ancol etylic. Toàn bộ khí CO2 sinh ra trong quá trình này được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư tạo ra 40 gam kết tủa. Nếu hiệu suất của quá trình lên men là 75% thì giá trị của m là

A. 48                          B. 36.                        C. 72.                        D. 54

Câu 26. Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp X gồm 2 ancol( đều no, đa chức, mạch hở, có cùng số nhóm OH ) cần vừa đủ V lít khí O2, thu được 11,2 lít khí CO2 và 12,6 gam H2O (các khí đo ở đktc). Giá trị của V là

A. 11,20.


B. 14,56 


C. 4,48.


D. 15,68
Câu 27: Chia hỗn hợp gồm hai ancol đơn chức X và Y (phân tử khối của X nhỏ hơn của Y) là đồng đẳng kế tiếp thành hai phần bằng nhau:

- Đốt cháy hoàn toàn phần 1 thu được 5,6 lít CO2  (đktc) và 6,3 gam H2O.

- Đun nóng phần 2 với H2SO4 đặc ở 140oC tạo thành 1,25 gam hỗn hợp ba ete. Hoá hơi hoàn toàn hỗn hợp ba ete trên, thu được thể tích hơi bằng thể tích của 0,42 gam N2  (trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất).
Hiệu suất phản ứng tạo ete của X là ?
A..40%


B. 20%.


C. 50%


D. 30%
4. PHENOL : 1Câu BT(28)

Câu 28. Cho 14,1 gam phenol tác dụng với dung dịch brom dư, thu được m gam kết tủa trắng. Giá trị của m là


A. 49,65 

B. 25,95.

C. 25,65

D. 49,95
5. ANDEHIT : 2CâuBT (29-30)

Câu 29: Cho 0,15 mol CH3CHO phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng; kết thúc phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 32,4 gam
      B. 16,2 gam.                    C. 21,6 gam.                    D. 5,4 gam
Câu 30: Cho 0,92g hỗn hợp gồm etin và etanal tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 vừa đủ thu được 5,64g chất rắn. Thành phần phần trăm theo khối lượng của hai chất trên theo thứ tự là

A. 28,26% và 71,74%.
B. 72% và 28%
C. 68,3% và 31,7%.
D. 31% và 69%.
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1. ANKIN : 

Câu 1: Công thức tổng quát của ankin là

A. CnH2n+2 (n (1)
B. CnH2n -6( n ( 6)
C. CnH2n (n ( 2)
D. CnH2n-2 (n ( 2)

Câu 2: Cho phản ứng :   C2H2   +     H2O    
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   X .       X là chất nào dưới đây   

     A. CH2=CHOH.
         B. CH3CHO.
          C. CH3COOH.

 D. C2H5OH. 

Câu 3: Cho propin tác dụng H2 có dư (xt Ni, t​​0 ) thu được sản phẩm có công thức là

A. CH2 = CH2.
B. CH3-CH2 -CH3
C. CH3 -  CH3
D. CH2  = CH- CH3
Câu 4: : Ứng với công thức phân tử C4H6 có bao nhiêu ankin đồng phân của nhau:

A. 3
B. 4
C. 2
D. 5
Câu 5: : Ankin có CT(CH3)2 CH - C ( CH có tên gọi là:

A. 3-metyl but-1-in
B. 2-metyl but-3-in
C. 1,2 -dimetyl propin
D. 1 tên gọi khác

 Câu 6: Cho Etin tác dụng H2 có dư (xt Ni, t​​0 ) thu được sản phẩm có công thức là

A. CH2 = CH2.
B. CH3-CH2 -CH3
C. CH3 -  CH3
D. CH2  = CH- CH3
Câu 7: Propin có công thức cấu tạo là

A. CH
[image: image5.wmf]º

 CH
B. CH 
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C-CH2- CH3
C. CH
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 C-CH​3
D. CH3- C 
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C- CH3
Câu 8: Cho phản ứng :   2C2H2    
[image: image9.wmf]0

,

txt

¾¾¾®

   X .       X là chất nào dưới đây   

     A. CH2=CH-C
[image: image10.wmf]º

CH.
         B. CH2=CH-CH=CH..
          C. CH 
[image: image11.wmf]º

C-CH2- CH3
D. CH3-CH2-CH2- CH3 

Câu 9: Số đồng phân ankin có CTPT C4H6 là

A. 1
B. 4
C. 3
D. 2

Câu 10: Cho hợp chất sau: 
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. Tên gọi của hợp chất theo danh pháp IUPAC là

A. 3,3-đimetylbut-1-in.

B. 2,2-đimetylbut-3-in.


C. 2.2-đimetylbut-1-in.

D. 3,3-đimetylbut-2-in.

Câu 11: Cho sơ đồ phản ứng sau:
CH3-C≡CH + dung dịch AgNO3/ NH3   
[image: image13.wmf]®

   X + NH4NO3  

X có công thức cấu tạo là?


A. CH3-CAg≡CAg. 




B. CH3-C≡CAg.



C. AgCH2-C≡CAg.




D. A, B, C đều có thể đúng.

Câu 12: Số đồng phân ankin ứng với công thức phân tử C5H8 là

A. 3.
B. 2.
C. 1.
D. 4.

Câu 13: Ankin là hidrocacbon không nó, phân tử 

A. chỉ gồm các liên kết đơn
B. có một liên kết đôi 

C. Có hai liên kết đôi 
D. Có một liên kết ba 

Câu 14: Cho phản ứng :   C2H2   +     H2   
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   X .       X là chất nào dưới đây   

     A. CH2=CH2.    
B. CH3CHO.      
C. CH3COOH.
 D. C2H6. 

Câu 15: Chất nào không tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 ?


A. But-1-in
B. But-2-in
C. Etin
D. Propin

Câu 16: Cho 8,96 lít (đktc)  hỗn hợp gồm etan và axetilen vào dung dịch Brom dư, thấy bình brom tăng 7,8 gam. Phần trăm thể tích etan trong hỗn hợp là 

A. 25%

  B. 75%.                 C. 40%.               D. 60%


Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn  4,48 lít hiđrocacbon X thu được 13,44 lít CO2 (đktc). X tác dụng với AgNO3/NH3 tạo ra kết tủa Y. Công thức cấu tạo đúng của X là

A. CH(C-CH3
B. CH(CH
C. CH3-C(C-CH3
D. CH2=CH-C(CH
Câu 18:Cho 4,48 lít khí Axetilen (đktc) phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là


A. 24,0.
B. 36,0.
    C. 48,0.
    D. 72,0.
Câu 19: Một hỗn hợp gồm etilen và axetilen có thể tích 6,72 lít (đktc). Cho hỗn hợp đó qua dung dịch brom dư để phản ứng xảy ra hoàn toàn, lượng brom phản ứng là 64 gam. Phần % về thể tích etilen và axetilen lần lượt là     

A. 66%  và 34%.
B. 48%  và 52%.
C. 67%  và 33%.
D. 25% à 75%.

Câu 20: Cho 8,96 lít (đktc)  hỗn hợp gồm etan và axetilen vào dung dịch Brom dư, thấy bình brom tăng 5,2 gam. Phần trăm thể tích axetilen trong hỗn hợp là 

A. 25%

  B. 75%.                 C. 50%.               D. 60%


2. HIDROCACBON THƠM : 

Câu 21: Số đồng phân phân cấu tạo có chứa vòng benzen của C8H10 là 

A. 2

    
B. 3.          

C. 4.
    

 D. 1

Câu 22: Phản ứng nào sau đây không xảy ra?
A. Benzen + Cl2 (as).             



B. Benzen + H2 (Ni, p, to).     

C. Benzen + Br2 (dd).  




D. Benzen + HNO3 (đ) /H2SO4 (đ).

Câu 23: Để phân biệt benzen, toluen ta dùng thuốc thử nào sau đây?
A. dung dịch brom
B. Br2 (xúc tác Fe).         
C. KMnO4 (dd).    
D. NaOH (dd).
Câu 24: : Công thức tồng quát của ankyl benzen là

A. CnH2n+2 (n (1)
B. CnH2n -6( n ( 6)
C. CnH2n (n ( 2)
D. CnH2n-2 (n ( 2)
Câu 25: : Sản phẩm chủ yếu trong hỗn hợp thu được khi cho toluen phản ứng với brom theo tỉ lệ số mol 1:1 (có mặt bột sắt) là

A. p-bromtoluen và m-bromtoluen.
B. benzyl bromua.

C. o-bromtoluen và p-bromtoluen.
D. o-bromtoluen và m-bromtoluen.

Câu 26: Toluen có công thức phân tử là 

A. C8H10

    
B. C6H6.          

C. C7H8.
    

 D. C8H18
Câu 27: Cho benzen + Cl2 (as) ta thu được dẫn xuất clo A. Vậy A là :

A. C6H5Cl.            
B. p-C6H4Cl2.

C. C6H6Cl6.     
D. m-C6H4Cl2. 
Câu 28: Cho dãy biến hóa sau: 3C2H2 
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Brom benzen. Chất X trong dãy biến hóa là:


A. Benzen.
B. Stiren
C. Phenol.
D. Toluen.

Câu 29: Stiren có công thức cấu tạo là

A. 
[image: image17.wmf]652

CHNH.



B. 
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C. 
[image: image19.wmf]3643

CHCHCH.



D. 
[image: image20.wmf]653

CHCH.


Câu 30: Phát biểu nào sau đây saỉ?

A. Toluen không làm dung dịch kali pemanganat đổi màu.


B. Benzen không làm dung dịch kali pemanganat đổi màu.


C. Stiren làm mất màu dung dịch nước brom ở nhiệt độ thường.


D. Hiđrocacbon thơm dễ thế, khó cộng và bền với chất oxi hóa.

Câu 31: Cho phản ứng : C6H6 + Br2 
[image: image21.wmf](Fe)

¾¾®

C6H5Br + HBr.  Tên gọi của phản ứng này là phản ứng:


A. cộng

B. thế


C. trùng hợp

D. oxi hóa

Câu 32: Chất nào sau đây không phản ứng với dung dịch thuốc tím trong mọi điều kiện?


A. Toluen
B. Stiren
C. Benzen
D. Hexen

3. ANCOL : 

Câu 33: Trong các chất dưới đây, chất nào là ancol no, đơn chức, mạch hở


A. C6H5OH
B. CH3COOH
C. C2H5OH
D. CH3CH2OCH3
Câu 34: Có bao nhiêu đồng phân ancol có công thức phân tử C3H8O là 

A. 1.
B. 3.
C. 2.
D. 4.
Câu 35: Chất không phản ứng với C2H5OH là

A. C2H5OH
B. CuO
C. Na
D. NaOH
Câu 36: Khi đun nóng ancol etylic với H2SO4 đặc ở 1700C thì sẽ tạo ra sản phẩm chính là 

 
A. C2H5OC2H5.             B. C2H4.                              C. CH3CHO.                  D. CH3COOH.

Câu 37: Ancol no đơn chức tác dụng được với CuO tạo anđehit là

    A. ancol bậc 2.
               B. ancol bậc 3.

    C. ancol bậc 1.
            D. ancol bậc 1 và ancol bậc 2.

Câu 38: Điều khẳng định không đúng ?
 
A. Đun nóng ancol metylic với axit H2SO4 đặc ở 170oC không thu được anken.
B.  Đun nóng hỗn hợp ancol metylic và ancol etylic với axit H2SO4 đặc ở 140oC thu được ba ete.
 
C. Phenol tác dụng với dung dịch nước brom tạo kết tủa trắng.
 
D. Tất cả các ancol no đa chức đều hòa tan được Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh 
Câu 39 : Công thức dãy đồng đẳng của ancol etylic là

A. CnH2n O.
B. CnH2n O2
C. CnH2n + 1OH. (n≥1)
D. CnH2n +2O2
Câu 40: Số đồng phân ancol no, đơn chức mạch hở có 10 nguyên tử H trong phân tử là

A. 5.
B. 3.
C. 4.
D. 2.

Câu 41: Glixerol có công thức là

A. C2H5OH
B. C2H4(OH)2​
C. C3H5(OH)3​
D. CH3OH
Câu 42: Khi đun nóng ancol etylic với H2SO4 đặc ở 1700C thì sẽ tạo ra sản phẩm chính là 

 
A. C2H5OC2H5.             B. C2H4.                              C. CH3CHO.                  D. CH3COOH.

Câu 43: Dãy gồm các chất đều phản ứng với ancol C2H5OH là

A. CuO, Na, NaOH.
B. Cu(OH)2, HBr, KOH.
C. Na, HBr, CuO.
D. NaOH, Na, Fe.
Câu 44: Công thức tổng quát của ancol no, đơn chức, mạch hở là

A. CnH2n+2 (n (1)
B. CnH2n -6( n ( 6)
C. CnH2n (n ( 2)
D. CnH2n + 1OH (n(1)
Câu 45: Ancol no, đơn chức có 4 nguyên tử C trong phân tử có số đồng phân là :

A. 5.


B. 3.


C. 4.


D. 2.

Câu 46: Khi đun nóng ancol etylic với H2SO4 đặc ở 1400C thì sẽ tạo ra sản phẩm chính là 

 
A. C2H5OC2H5.             B. C2H4.                              C. CH3CHO.                  D. CH3COOH.

Câu 47: Số đồng phân ancol của hợp chất hữu cơ có công thức C4H10O là

A. 2 đồng phân.
B. 4 đồng phân.
C. 7 đồng phân.
D. 9 đồng phân.

Câu 48: Công thức dãy đồng đẳng của ancol etylic là

A. CnH2n + 2O.

B. ROH.


C. CnH2n + 1OH.

D. CnH2nO .

Câu 49: Các ancol (CH3)2CHOH ; CH3CH2OH ; (CH3)3COH có bậc ancol lần lượt là

A. 1, 2, 3.


B. 1, 3, 2.


C. 2, 1, 3.


D. 2, 3, 1.

Câu 50: Cho các hợp chất sau : 

(a) HOCH2CH2OH.

(b) HOCH2CH2CH2OH.
(c) HOCH2CH(OH)CH2OH.                       

(d) CH3CH(OH)CH2OH.
(e) CH3CH2OH.                
(f) CH3OCH2CH3.

Các chất đều tác dụng được với Na, Cu(OH)2 là

A. (a), (b), (c).

B. (c), (d), (f).

C. (a), (c), (d).

D. (c), (d), (e). 

Câu 51: Để phân biệt ancol etylic với glixerol người ta dùng thuốc thử là

A. dung dịch brom.
B. dung dịch thuốc tím.
C. dung dịch AgNO3.
D. Cu(OH)2.

Câu 52: Ancol no đơn chức tác dụng được với CuO tạo xeton là

    A. ancol bậc 2.
               B. ancol bậc 3.



    C. ancol bậc 1.
               D. ancol bậc 1 và ancol bậc 2.

Câu 53: Có bao nhiêu đồng phân ancol có công thức phân tử C3H8O là 

A. 1.
B. 3.
C. 2.
D. 4.
Câu 54: Tên gọi của ancol: (CH3)2CH—CH2—CH2OH là:

 
A. 2-metyl butan-1-ol

B. 3-metyl butan-1-ol.



C. 3-metyl butan-2-ol.

D. 1,1-đimetyl propan-2-ol.

Câu 55: Chất nào sau đây hòa tan được Cu(OH)2 tạo ra dung dịch màu xanh thẫm?

A. Etanol.
B. HCl
C. Glixerol 
D. Phenol.

Câu 56: Gần đây, rất nhiều trường hợp tử vong do uống phải rượu giả được pha chế từ cồn công nghiệp. Một trong những hợp chất độc hại trong cồn công nghiệp chính là metanol (CH3OH). Tên gọi khác của metanol là

A. ancol metylic.
B. etanol.
C. phenol.
D. ancol etylic.

Câu 57: Cho 12,4 gam hỗn hợp hai ancol no, đơn chức, mạch hở là đồng đẳng liên tiếp tác dụng với Na dư ; thấy thoát ra 3,36 lít khí hiđro (ở đktc). Công thức của hai ancol là

A. CH3OH, C2H5OH.
B. C2H5OH, C3H7OH.
C. C3H7OH, C4H9OH.
D. C4H9OH, C5H11OH.
Câu 58: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol một ancol no, đơn chức, mạch hở X thu được 14,4 gam H2O. Công thức của X là

A. CH3OH
B. C2H5OH
C. C3H7OH.
D. C4H9OH

Câu 59: Cho 9,6 gam ancol metylic tác dụng với một lượng vừa đủ kali tạo ra V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là:


A. 3,36.
B. 2,24.
C. 1,12.
D. 0,28.

Câu 60: Cho 2,12 gam hỗn hợp hai ancol no, đơn chức, mạch hở là đồng đẳng liên tiếp tác dụng với Na dư ; thấy thoát ra 448 ml khí hiđro (ở đktc). Công thức của hai ancol là :

A. CH3OH, C2H5OH.
B. C2H5OH, C3H7OH.
C. C3H7OH, C4H9OH.
D. C4H9OH, C5H11OH.

Câu 61: Cho 13,2 gam hỗn hợp hai ancol no, đơn chức, mạch hở là đồng đẳng liên tiếp tác dụng với Na dư ; thấy thoát ra 2,24 lít khí hiđro (ở đktc). Công thức của hai ancol là

A. CH3OH, C2H5OH.
B. C2H5OH, C3H7OH.
C. C3H7OH, C4H9OH.
D. C4H9OH, C5H11OH.
Câu 62: Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol một ancol no, đơn chức, mạch hở X thu được 5,4 gam H2O. Công thức của X là

A. CH3OH
B. C2H5OH
C. C3H7OH.
D. C4H9OH

Câu 63: Đốt cháy 1,48 gam một hỗn hợp hai ancol no, đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, cần 2,016 lít O2 (đktc). Công thức hai ancol đó là

A. CH3OH và C2H5OH.
B. C2H5OH và C4H9OH.


C. C2H5OH và C3H7OH.
D. C4H9OH và C3H7OH.

Câu 64: Cho 5,3 gam hỗn hợp hai ankanol đồng đẳng liên tiếp tác dụng với natri dư thu được 1,12 lít H2 (đktc). Công thức của hai ankanol trên là

A. CH3OH và C2H5OH.
B. C2H5OH và C3H7OH.


C. C3H7OH và C4H9OH.
D. C4H9OH và C5H11OH.

Câu 65: Ancol etylic được điều chế từ tinh bột bằng phương pháp lên men với hiệu suất toàn bộ quá trình là 90%. Hấp thụ toàn bộ lượng CO2 sinh ra khi lên men m gam tinh bột vào nước vôi trong dư, thu được 330 gam kết tủa và dung dịch X. Biết khối lượng X giảm đi so với khối lượng nước vôi trong ban đầu là 132 gam. Giá trị của m là

 A. 486.
                         B. 297.
               C. 405.                       D. 320
Câu 66: Lên men hoàn toàn m gam glucozơ thành ancol etylic. Toàn bộ khí CO2 sinh ra trong quá trình này được hấp thụ hết vào dung dịch Ba(OH)2 dư tạo ra 39,40 gam kết tủa. Nếu hiệu suất của quá trình lên men là 80% thì giá trị của m là

 
A.  22,5 gam 

B. 45,0 gam 

C. 18,0 gam 

D. 14,4 gam

Câu 67: Cho m gam glucozơ C6H12O6 lên men thành rượu etylic với hiệu suất là 80%. Hấp thu toàn bộ khí CO2 vào dung dịch nước vôi trong dư thu 20 g kết tủa. Giá trị của m là

A. 45.
B. 11,25.
C. 14,4.
D. 22,5.
Câu 68: Lên men hoàn toàn m gam glucozơ thành ancol etylic. Toàn bộ khí CO2 sinh ra trong quá trình này được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư tạo ra 40 gam kết tủa. Nếu hiệu suất của quá trình lên men là 75% thì giá trị của m là

A. 48                          B. 36.                        C. 72.                        D. 54

 Câu 69: Số đồng phân ancol X  có công thức phân tử C4H10O  là:

A. 4.
B. 5.
C. 2.
D. 3.
Câu 70: Đốt cháy hoàn toàn 2 ancol no, đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được 5,6 lít khí CO2 (ở đktc) và 6,3 gam H2O. Công thức phân tử của 2 ancol là

A. C4H9OH và C5H11OH.
B. C2H5OH và C3H5OH.
C. CH3OH và C2H5OH.
D. C2H5OH và C3H7OH.
Câu 71: Cho 10,6 gam một hỗn hợp 2 ancol no, đơn chức là đồng đẳng liên tiếp nhau tác dụng với Na vừa đủ, tạo ra 15 gam chất rắn. Công thức phân tử của 2 ancol trên là:

A. CH3OH và C2H5OH
B. C6H13OH và C7H15OH

C. C2H5OH và C3H7OH
D. C2H​5OH và C3H5OH

Câu 72: Lên men hoàn toàn m gam glucozơ thành ancol etylic. Toàn bộ khí CO2 sinh ra trong quá trình này được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư tạo ra 50 gam kết tủa. Nếu hiệu suất của quá trình lên men là 75% thì giá trị của m là


A. 48                        B. 36.                        C. 72.                        D. 60

4. PHENOL : 

Câu 73: Ứng với CTPT C7H8O có bao nhiêu hợp chất phenol

A. 2


       B. 4


C. 3


D. 1

Câu 74: Ảnh hưởng của nhóm -OH đến gốc C6H5- trong phân tử phenol thể hiện qua phản ứng giữa phenol với

A. dung dịch NaOH.
B. Na kim loại.
C. nước Br2.
D. H2 (Ni, nung nóng).
Câu 75. Cho Phenol ( C6H5OH) tác dụng lần lượt với từng chất: Na, dd KOH, dd HCl, dd Br2, dd NaCl. Số chất phản ứng là
      A. 2


       B. 4


C. 3


D. 5

Câu 76: :  Để phân biệt 2 chất C2H5OH và C6H5OH ta sử dụng hóa chất nào sau đây?

A. dung dịch NaOH.
B. quỳ tím.
C. dung dịch brom.
D. Natri.
Câu 77: Để điều chế natri phenolat thì cho phenol tác dụng với

A. Na.
B. NaOH.
C. NaHCO3.
D. Na hoặc NaOH.

Câu 78: Nhỏ nước Brom vào dung dịch phenol xảy ra hiện tượng gì?

A. Nước Brom bị mất màu, xuất hiện kết tủa trắng.
B. Sủi bọt khí.
C. Nước brom đậm màu hơn.
D. Một hiện tượng khác.

Câu 79: Ứng với CTPT C7H8O có bao nhiêu hợp chất phenol

A. 2


       B. 4


C. 3


D. 1

Câu 80: Ảnh hưởng của gốc C6H5- đến nhóm -OH trong phân tử phenol thể hiện qua phản ứng giữa phenol với

A. dung dịch NaOH.
B. Na kim loại.
C. Dung dịch HCl.
D. H2 (Ni, nung nóng).
Câu 81. Cho Phenol ( C6H5OH) tác dụng lần lượt với từng chất: K, dd KOH, dd H2SO4, dd Br2, dd NaOH. Số chất phản ứng là

      A. 2


       B. 4


C. 3


D. 5

Câu 82: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về phenol?

A. Phenol có nhóm OH trong phân tử nên có tính chất hoá học giống ancol.


B. Phenol có tính axit nên phenol tan được trong dung dịch kiềm.


C. Tính axit của phenol yếu hơn axit cacbonic nhưng mạnh hơn ancol.


D. Dung dịch phenol trong nước không làm quỳ tím đổi màu sang đỏ.

Câu 83: Phenol đều tác dụng với cặp chất nào sau đây?

A. HCl và Na.
B. Na và KOH.
C. NaOH và HCl.
D. Na và Na2CO3.

Câu 84: Thực hiện bốn phản ứng trong bốn ống nghiệm sau:

	(1) Dung dịch NaOH + phenol.

(3) Phenol + dung dịch brom.
	(2) Natri phenolat + dung dịch HCl.

(4) Phenol + natri kim loại.


Các trường hợp phản ứng tạo kết tủa là:

A. (3), (4).
B. (2), (3).
C. (1), (2), (3).
D. (1), (4).

Câu 85: Ứng với CTPT C7H8O có bao nhiêu hợp chất phenol


A. 2


       B. 4


C. 3


D. 1

Câu 86: Ảnh hưởng của nhóm -OH đến gốc C6H5- trong phân tử phenol thể hiện qua phản ứng giữa phenol với

A. dung dịch NaOH.
B. Na kim loại.
C. nước Br2.
D. H2 (Ni, nung nóng).
Câu 87. Phenol (C6H5OH) không phản ứng với chất nào sau đây?

A. NaOH

B. Br2.


C. NaHCO3.

D. Na.

Câu 88. Cho m gam phenol tác dụng với natri dư thấy thoát ra 5,6 lít khí H2 (đktc). Giá trị m là

A. 47.
B. 23,5.
C. 47,5.
D. 23,75.

Câu 89. Cho 14,1 gam phenol tác dụng với dung dịch brom dư, thu được m gam kết tủa trắng. Giá trị của m là


A. 49,65 

B. 25,95.

C. 25,65

D. 49,95

Câu 90. Cho 21,15 gam phenol tác dụng với dung dịch brom dư, thu được m gam kết tủa trắng. Giá trị của m là


A. 49,650 

B. 25,950.

C. 74,475

D. 49,950

Câu 91: Cho m gam hỗn hợp gồm phenol và etanol tác dụng với Na dư, thu được 33,6 lít khí (đktc). Nếu cho m gam hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch nước brom vừa đủ, thu được 19,86 gam kết tủa trắng 2,4,6-tribromphenol. Giá trị của m là

A. 5,64.
B. 19,86.
C. 11,04.
D. 16,68.

Câu 92. Cho 14 gam hỗn hợp A gồm etanol và phenol tác dụng với Na dư thu được 2,24 lít khí  H2     (đ kc). Phần trăm khối lượng của etanol và phenol trong hỗn hợp lần lượt là:

A. 39% - 61%.
B. 60,24% - 39,76%
C. 40,53% - 59,47%.
D. 32,85% - 67,15%.
5. ANDEHIT : 

Câu 93: Axetanđehit có công thức cấu tạo là

A. CH3-CH=O
B. H-CH=O
C. C2H5-CH=O
D. CH3-CO-CH3
Câu 94: CH3CHO phản ứng với những chất nào?

A. H2, CuO, H2O                                 B. dung dịch Br2, Na             
C. Na, O2, dung dịch Cu(OH)2 
 D. H2, dung dịch AgNO3/NH3
Câu 95: Chất nào sau đây không điều được CH3CHO trực tiếp bằng 1 phản ứng
A. C2H5OH

B. C2H4.


C. C2H6.

   D. C2H2 

Câu 96: Anđehit là hợp chất có chứa nhóm chức:

A. (-COOH). 

B. (-NH2).


C. (-CHO). 


D. (-OH).

Câu 97: : Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo C4H8O có khả năng tham gia phản ứng tráng gương ?

A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 1.
Câu 98: Anđehit axetic thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với chất nào sau đây ?
A. nước Br2
B. NaOH
C. AgNO3/NH3
D. H2

Câu 99: Fomandehit có công thức cấu tạo là

A. CH3-CH=O
B. H-CH=O
C. C2H5-CH=O
D. CH3-CO-CH3
Câu 100: CH3CHO phản ứng với Hidro có xúc tác thu được sản phẩm là ?

A. Ancol etylic          
B. Axit axetic             
C. Axetilen
 
D. etilen
Câu 101: Đốt cháy anđehit A được mol CO2 = mol H2O. A là

A. anđehit no, mạch hở, đơn chức.
B. anđehit đơn chức, no, mạch vòng.

C. anđehit đơn chức có 1 nối đôi, mạch hở.
D. anđehit no 2 chức, mạch hở.

Câu 102: Đốt cháy anđehit A được mol CO2 = mol H2O. A là

A. anđehit no, mạch hở, đơn chức.


B. anđehit đơn chức, no, mạch vòng.

C. anđehit đơn chức có 1 nối đôi, mạch hở.

D. anđehit no 2 chức, mạch hở.

Câu 103: Cho các phát biểu sau:

(1) Fomanđehit dùng làm nguyên liệu sản xuất phenol-fomanđehit.

(2) Có thể điều chế anđehit trực tiếp từ bất kì ancol nào.

(3) Fomalin hay fomon là dung dịch của metanal.

(4) Anđehit axetic được dùng để sản xuất axit axetic trong công nghiệp.

Số phát biểu đúng là

A. 2.
B. 3.
C. 1.
D. 4.

Câu 104: Cho sơ đồ chuyển hóa sau:
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. Các sản phẩm (1) và (2) lần lượt là:

A. CH3COOH, C2H5OH.
B. C2H5OH, CH3CHO.


C. C2H5OH, CH3COOH.
D. C2H5OH, C2H2.

Câu 105: Tỉ khối hơi của 1 anđehit X đối với hiđro bằng 28. Công thức cấu tạo của X là:

A. CH3CHO
B. CH2=CHCHO
C. HCHO
D. CH3CH2CHO

Câu 106: Dung dịch nào sau đây được dùng để phân biệt 2 dung dịch ancol etylic và anđehit axetic.

A. Na
B. Ag2O/ dung dịch NH3
C. quỳ tím
D. cả A và B.
Câu 107: Cho 2 chất sau: anđehit axetic và anđehit benzoic. Chất nào tan tốt trong nước:

A. anđehit axetic
B. anđehit benzoic
C. bằng nhau
D.  đều không tan

Câu 108: Cho 0,15 mol CH3CHO phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng; kết thúc phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

B. 32,4 gam
      B. 16,2 gam.                    C. 21,6 gam.                    D. 5,4 gam
Câu 109 : Khối lượng Ag thu được khi cho 0,1 mol CH3CHO phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng là

A. 21,6 gam
B. 16,2 gam
C. 43,2 gam
D. 10,8 gam

Câu 110: Cho 0,3 mol CH3CHO phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng; kết thúc phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 64,8gam
      B. 36 gam.                    C. 4,8 gam.                    D. 5,4 gam

Câu 110: Khối lượng Ag thu được khi cho 0,25 mol CH3CHO phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng là

A. 54 gam.
B. 43,2 gam.
C. 16,2 gam.
D. 10,8 gam.

Câu 111: Cho 0,1mol một anđehit no đơn chức phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3dư thu được 43,2g Ag. CTCT của anđehit là:

A. CH3CHO
B. CH3CH2CH2CHO
C. HCHO
D. CH3CH2CHO
BÀI TẬP NÂNG CAO
Câu 112: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M gồm hai ancol X và Y là đồng đẳng kế tiếp của nhau, thu được 0,3 mol CO2 và 0,425 mol H2O. Mặt khác, cho 0,25 mol hỗn hợp M tác dụng với Na (dư), thu được chưa đến 0,15 mol H2. Công thức phân tử của X, Y là:

A. C2H6O2, C3H8O2.      
B. C2H6O, CH4O.
C. C3H6O, C4H8O.
D. C2H6O, C3H8O.
Câu 113. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp 3 ancol đơn chức thuộc cùng dãy đồng đẳng, thu được 3,808 lít khí CO2 ( đktc) và 5,4 gam H2O. Giá trị của m là

A. 5,42.
B. 4,72.


C. 7,42.



D. 5,72.
Câu 114. Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp X gồm 2 ancol( đều no, đa chức, mạch hở, có cùng số nhóm OH ) cần vừa đủ V lít khí O2, thu được 11,2 lít khí CO2 và 12,6 gam H2O (các khí đo ở đktc). Giá trị của V là

A. 11,20.


B. 14,56 


C. 4,48.


D. 15,68
Câu 115: Khi đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp hai ancol no, đơn chức, mạch hở thu được V lít khí CO2 (ở đktc) và a gam H2O. Biểu thức liên hệ giữa m, a và V 

A. m = 2a - 
[image: image23.wmf]22,4

V

.   
B. m = 2a - 
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V



C. m =2a + 
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D. m = a - 
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Câu 116. Đun 132,8 gam hỗn hợp gồm 3 ancol no đơn chức với H2SO4 đặc ở 1400C thu được hõn hợp các ete có số mol bằng nhau và có khối lượng là 111,2 gam . Số mol của mỗi ete trong hỗn hợp là giá trị nào sau đây ?

A. 0,1 mol.

B. 0,2 mol.

C. 0,3 mol.

D. 0,4 mol.

Câu 117: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm ba ancol (đơn chức, thuộc cùng dãy đồng đẳng), thu được 8,96 lít khí CO2 (đktc) và 11,7 gam H2O. Mặt khác, nếu đun nóng m gam X với H2SO4 đặc thì tổng khối lượng ete tối đa thu được là

A. 7,85 gam.
B. 7,40 gam.
C. 6,50 gam.
D. 5,60 gam.

Câu 118 : Đun nóng hỗn hợp gồm hai ancol đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng với H2SO4  đặc ở 140oC. Sau khi các phản ứng kết thúc, thu được 6 gam hỗn hợp gồm ba ete và 1,8 gam nước. Công thức phân tử của hai ancol trên là
A. CH3OH và C2H5OH.
B. C2H5OH và C3H7OH.
C. C3H5OH và C4H7OH.
D. C3H7OH và C4H9OH.
Câu 119. Đun nóng ancol no, đơn chức Y với H2SO4 đặc (xt) ở nhiệt độ thích hợp thu được chất hữu cơ Z. Tỷ khối của Z so với Y là 0,7. Vậy công thức của ancol Y là 


A. C3H7OH 
B. C2H5OH 
C. CH3OH 
D. C4H9OH 

Câu 120 . Khi đun nóng một ancol no đơn chức X trong H2SO4 đặc với nhiệt độ thích hợp thu được một hợp chất Y . tỷ khối của Y so với X là 1,6087. Vậy X là chất nào sau đây:

A. CH3​-OH   

B. C2H5-OH


C. C3​H7-OH 


D. C4H9-OH 

Câu 121. Đun nóng một rượu (ancol) đơn chức X với dung dịch H2SO4 đặc trong điều kiện nhiệt độ thích hợp sinh ra chất hữu cơ Y, tỉ khối hơi của X so với Y là 1,6428. Công thức phân tử của Y là

A. C3H8O.
B. C2H6O.
C. CH4O.
D. C4H8O.

Câu 122. Người ta tiến hành điều chế ancol etylic từ tinh bột. Hãy cho biết khối lượng tinh bột cần lấy để có thể điều chế được 100 lít cồn 920.  Biết hiệu suất của toàn bộ quá trình là 80%.  Cho khối lượng riêng của ancol etylic là 0,8g/ml và nước là 1 g/ml

A. 129,6 kg


B. 162,0 kg


C. 202,5 kg


D. 198,2 kg.

Câu 123. Tính khối lượng tinh bột cần dùng để điều chế 2 lít dung dịch ancol etylic 460. Biết hiệu suất của quá trình đạt 80%. ( chi khối lượng riêng của C2H5OH nguyên chất là 0,8g/ml).

A. 1620g.

B. 810g.


C. 2430g.

D. 1296g.

Câu 124: Khối lượng của tinh bột cần dùng trong quá trình lên men để tạo thành 5 lít ancol etylic 46º là (biết hiệu suất của cả quá trình là 72% và khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8 g/ml)

A. 5,4 kg.
B. 5,0 kg.
C. 6,0 kg.
D. 4,5 kg.

Câu 125: Từ 32,4 kg gạo nếp (có 80% tinh bột), khi lên men sẽ thu được bao nhiêu lít ancol etylic 96o ? (Biết hiệu suất quá trình lên men đạt 80% và khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,80g/ml).

A.  15,33 lít.
B.  12,27 lít.
C.  19,16 lít.
D. 19,61 lít.

Câu 126  Chia hỗn hợp gồm hai ancol đơn chức X và Y (phân tử khối của X nhỏ hơn của Y) là đồng đẳng kế tiếp thành hai phần bằng nhau:

- Đốt cháy hoàn toàn phần 1 thu được 5,6 lít CO2  (đktc) và 6,3 gam H2O.

- Đun nóng phần 2 với H2SO4 đặc ở 140oC tạo thành 1,25 gam hỗn hợp ba ete. Hoá hơi hoàn toàn hỗn hợp ba ete trên, thu được thể tích hơi bằng thể tích của 0,42 gam N2  (trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất).
Tính hiệu suất phản ứng tạo ete của X, Y ?
A.. 40% 
B.  20%.
C. 50%. 
D. 60%


Câu 127. Cho hỗn hợp khí X gồm HCHO, C2H2 và H2 đi qua ống sứ đựng bột Ni nung nóng. Sau một thời gian thu được hỗn hợp Y (gồm khí và hơi). Đốt cháy hoàn toàn Y cần dùng vừa đủ 0,07mol O2, sinh ra 0,055 mol CO2 và 0,81 gam H2O. Tính phần trăm theo thể tích của HCHO trong hỗn hợp X.

A.33,33%

B. 66,67%

C. 40%.


D. 60%
Câu 128: Hỗn hợp E gồm hai ancol no, đơn chức, đồng đẳng kế tiếp. Đốt cháy hoàn toàn a gam E bằng khí O2, thu được 5,6 lít khí CO2 (đktc) và 6,3 gam H2O. Đun nóng a gam E với H2SO4 đặc ở 140oC tạo thành 2,5 gam hỗn hợp T gồm ba ete. Hoá hơi hoàn toàn T, thu được thể tích hơi bằng thể tích của 0,84 gam khí N2 (đo ở cùng điều kiện). Hiệu suất phản ứng tạo ete của ancol có phân tử khối nhỏ hơn là

 A.. 80% 

B.  20%.

C. 40%. 

D. 60%
Câu 129: Đun nóng một hỗn hợp gồm hai ancol no đơn chức kế tiếp trong dãy đồng đẳng với H2SO4 đặc ở 140oC thu được 9,0 gam nước và 30,0 gam hỗn hợp ba ete. Biết ba ete có số mol bằng nhau (phản ứng hoàn toàn). Tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi ancol trong hỗn hợp ban đầu?

A.  41% và 59%.

B. 30% và 70%.


C. 40% và 60%. 

D. 80% và 20%
Câu 130: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 ancol no, đơn chức, mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thì thu được 11,2 lít khí CO2 ở đktc và 12,6 gam H2O.Đun nóng lượng hỗn hợp X trên với H2SO4 đặc ở 1400C tạo thành 2,5 gam hỗn hợp ba ete. Hóa hơi hoàn toàn hỗn hợp ba ete trên, thu được thể tích đúng bằng thể tích của 0,84 gam N2 (trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Tính hiệu suất của phản ứng tạo ete của mỗi ancol trong X.

A.. 20%

B. 80%

C. 40%.


D. 60%
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